
1 D20QL168 Trần Thị Như Ý Nữ 03/07/2002 20DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

2 D20QL072 Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 01/01/2002 20DTCSKVH
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

3 D20VH171 Phạm Huy Vũ Nam 19/10/2002 20DTT1 Khoa Truyền thông Cảnh cáo học vụ

4 D20DT005 Y Sôn Buôn Yă Nam 26/10/2000 20DDT
Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số
Cảnh cáo học vụ

5 D19DL357 Nguyễn Đặng Hoàng My Nữ 29/08/2000 20DHDDL1 Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ

6 D20DL168 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 20/02/2002 20DHDDL2 Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ

7 D20BT022 Phùng Vĩnh Lâm Nam 13/10/2002 20DQLDS
Khoa Di sản văn 

hóa
Cảnh cáo học vụ

8 D20QL184 Nguyễn Văn An Nam 01/12/2000 20DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

9 D20QL078 Phạm Vũ Ngọc Anh Nữ 02/02/2002 20DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

10 D20QL062 Lê Đại Khởi Nam 01/02/2002 20DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

11 D21BT046 Nguyễn Lâm Trường Viên Nữ 18/11/2003 21DQLDS
Khoa Di sản văn 

hóa
Cảnh cáo học vụ

12 D21QL047 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 05/05/2003 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

13 D21QL163 Trương Thùy Linh Nữ 10/09/2003 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

14 D21QL159 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 14/06/2002 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

15 D21QL021 Vũ Nguyễn Huyền Nhi Nữ 23/09/2003 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

16 D21QL162 Nguyễn Hoài Phương Nữ 08/03/2003 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

17 D21QL099 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 22/03/2002 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

18 D21QL136 Huỳnh Trần Phương Vũ Nam 21/11/2003 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

19 D21QL084 Bùi Thị Xuân Mai Nữ 07/11/2003 21DTCSKVH1
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

20 D21QL155 Trương Thị Quỳnh Nữ 09/11/2003 21DTCSKVH1
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

21 D21VH191 Phạm Ngọc Huy Nam 11/07/2002 21DCN2 Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

22 D21DL028 Lê Nguyễn Thị Như Ái Nữ 01/10/2003 21DDL2 Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ
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23 D21VH001 Hồ Thị Minh An Nữ 28/09/2003 21DVH Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

24 D21VH386 Trần Thị Mỹ An Nữ 22/01/2002 21DVH Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

25 D21DT003 Phan Đăng Khoa Nam 16/02/2003 21DDT
Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số
Cảnh cáo học vụ

26 D21DL131 Đào Lưu Ngọc Hồng Xuân Nữ 21/02/2001 21DHDDL1 Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ

27 D21DL146 Võ Thị Cẩm Tiên Nữ 18/01/2003 21DLH2 Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ

28 D21DL316 Lê Nguyễn Phương Nhi Nữ 20/09/2003 21DLH3 Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ

29 D21VH354 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 06/02/2001 21DTT5 Khoa Truyền thông Cảnh cáo học vụ

30 D21VH316 Phạm Ngọc Bảo Vy Nữ 27/05/2003 21DTT5 Khoa Truyền thông Cảnh cáo học vụ

31 D22QL152 Hoàng Gia Tâm Nữ 30/11/2002 22DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

32 D22QL017 Nguyễn Chí Ninh Nam 28/03/2002 22DTCSKVH
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

33 D21QL005 Thạch Thị Mỹ Tâm Nữ 19/08/2003 22DTCSKVH
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

34 D22BT060 Nguyễn Trương Chí Kiệt Nam 04/04/2004 22DBT
Khoa Di sản văn 

hóa
Cảnh cáo học vụ

35 D22TV002 Lý Minh Mẫn Nam 09/09/2004 22DTV
Khoa Thông tin, 

Thư viện
Cảnh cáo học vụ

36 D22VH029 Lâm Lý Huỳnh Như Nữ 23/04/2004 22DCN1 Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

37 D22VH188 Hoàng Thiện Nam 02/10/2003 22DCN1 Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

38 D22VH031 Lê Thị Kiều Trang Nữ 19/02/2004 22DCN1 Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

39 D22VH136 Phạm Thị Mỹ Hiền Nữ 26/06/2004 22DCN2 Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

40 D22DL010 Huỳnh Xuân Quyên Nữ 13/06/2004 22DDL Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ

41 D22DT004 Lê Bùi Vân Anh Nữ 28/02/2004 22DDT
Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số
Cảnh cáo học vụ

42 D22DT006 Trần Thị Thùy Dương Nữ 18/12/2004 22DDT
Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số
Cảnh cáo học vụ

43 D22DT003 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 28/11/2004 22DDT
Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số
Cảnh cáo học vụ

44 D22DL078 Trần Thị Linh Chi Nữ 05/06/2004 22DLH1 Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ

45 D22DL051 Thân Thị Thanh Nhi Nữ 20/09/2004 22DLH1 Khoa Du lịch Cảnh cáo học vụ

46 D22QL086 Hồ Thị Thu Uyên Nữ 09/02/2004 22DQL1
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

47 D22QL090 Lê Hoàng Triệu Vân Nam 27/07/2004 22DQL1
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

48 D22QL127 Nguyễn Thị Ngọc Hường Nữ 31/03/2004 22DQL2
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

49 D22QL123 Nguyễn Duy Kha Nam 05/10/2004 22DQL2
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

50 D21QL160 Hoàng Ngọc Anh Nam 01/03/2002 22DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

51 D21QL098 Châu Thanh Mộng Nữ 10/11/1995 22DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật
Cảnh cáo học vụ

52 D22TV015 Phạm Trần Ánh Quyên Nữ 09/08/2004 22DTV
Khoa Thông tin, 

Thư viện
Cảnh cáo học vụ



53 D22VH181 Nguyễn Thành Công Nam 24/01/2003 22DVH Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

54 D22VH178 Trương Thị Thu Thủy Nữ 14/08/2002 22DVH Khoa Văn hóa học Cảnh cáo học vụ

55 D22XB054 Huỳnh Nguyễn Bảo Doanh Nữ 23/06/2004 22DXB1
Khoa Xuất bản, Phát 

hành
Cảnh cáo học vụ

56 D22XB052 Phạm Minh Hoàng Nam 03/03/2004 22DXB1
Khoa Xuất bản, Phát 

hành
Cảnh cáo học vụ

57 D22XB063 Hoàng Thị Kim Trúc Nữ 29/11/2003 22DXB1
Khoa Xuất bản, Phát 

hành
Cảnh cáo học vụ

58 D22XB032
Nguyễn Trương 

Quang
Đạt Nam 19/04/2003 22DXB2

Khoa Xuất bản, Phát 

hành
Cảnh cáo học vụ

59 D22XB015 Huỳnh Văn Khang Nam 29/11/2004 22DXB2
Khoa Xuất bản, Phát 

hành
Cảnh cáo học vụ

60 D22XB018 Châu Lâm Ngọc Thư Nữ 04/01/2003 22DXB2
Khoa Xuất bản, Phát 

hành
Cảnh cáo học vụ

61 D22XB042 Nguyễn Anh Thư Nữ 31/10/2004 22DXB2
Khoa Xuất bản, Phát 

hành
Cảnh cáo học vụ

Ghi chú:  Tổng cộng 61 sinh viên, xuất từ phần mêm ASC

       TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 9 năm 2023
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